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Câu 1 (2 điểm)
1. Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. 
    
a. Xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

b. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

2. Cho hỗn hợp kim loại Mg, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp muối Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn A gồm 3 kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Trình bày phương pháp tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp A. Viết phương trình hoá học.
Câu 2 (2 điểm)

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y chứa (C,H,O) chỉ chứa một loại nhóm chức đã học và có khối lượng mol phân tử đều bằng 46 gam.

1. Xác định công thức cấu tạo của X, Y. Biết X, Y đều phản ứng với Na, dung dịch của Y làm quỳ tím hoá đỏ.
2. Từ X viết các phương trình hoá học điều chế Polivynylclorua (PVC) và Polietylen (PE).

Câu 3 (2 điểm)

1. Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

	  





	Cho biết:

Các chất A, B, D là hợp chất của Na; 

Các chất M và N là hợp chất của Al;

Các chất P, Q, R là hợp chất của Ba; 

Các chất N, Q, R không tan trong nước.

	
- X là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong; 


- Y là muối Na, dung dịch Y làm đỏ quì tím.


2. Từ 9 kg tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu lit rượu (ancol) etylic 46o? Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 72%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.
Câu 4 (2 điểm)
Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa.
1. Tìm công thức hoá học của oxit sắt.

2. Cho 9,28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Dẫn 448ml khí Cl2 (đktc) vào B thu được dung dịch D. Hỏi D hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
Câu 5 (2 điểm)
Thuỷ phân hoàn toàn 19 gam hợp chất hữu cơ A (mạch hở, phản ứng được với Na) thu được m1 gam chất B và m2 gam chất D chứa hai loại nhóm chức.
· Đốt cháy m1 gam chất B cần 9,6 gam khí O2 thu được 4,48 lit khí CO2 và 5,4 gam nước.

· Đốt cháy m2 gam chất D cần 19,2 gam khí O2 thu được 13,44 lit khí CO2 và 10,8 gam nước.

1. Tìm công thức phân tử A, B, D. 

2. Xác định công thức cấu tạo của A, B, D.
Cho biết: Fe = 56; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Na = 23; Cl = 35,5; Cu = 64
------------------------------ Hết -------------------------------

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………….. Số báo danh: …………………………….
Chữ ký của giám thị 1: …………………………………………. Chữ ký của giám thị 2: ……………………………….
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	Câu/ý
	HƯỚNG DẪN
	Biểu điểm

	1
	1
(1đ)
	a.  Dung dịch X : Al2(SO4)3, CuSO4, FeSO4, H2SO4      Chất rắn N         : CuO, Fe2O3
    Chất rắn Y     : Cu
                                          Chất rắn P          : Cu, Fe

Dung dịch Z      :  NaAlO2, Na2SO4, NaOH                 Kết tủa Q           : Al(OH)3
Kết tủa M          : Cu(OH)2, Fe(OH)2
	0,25

	
	
	b. PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 +3H2O


     Fe2O3 + 3H2SO4 
[image: image3.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image4.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 +3H2O


      Cu + Fe2(SO4)3      
[image: image5.wmf]¾¾®

  CuSO4  + 2FeSO4
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 6NaOH  + Al2(SO4)3 
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 2Al(OH)3+ 3Na2SO​4

 NaOH + Al(OH)3  
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 NaAlO2  + 2H2O

 2NaOH  + FeSO4 
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 Fe(OH)2+ Na2SO​4

2NaOH  + CuSO4 
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 Cu(OH)2+ Na2SO​4
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	             Cu(OH)2 
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CuO + H2O

             4Fe(OH)2 + O2  
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2Fe2O3  + 4H2O

  CuO  + H2  
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 Cu + H2O


  Fe2O3  + 3H2  
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 2Fe + 3H2O

 CO2  + NaOH 
[image: image14.wmf]¾¾®

 NaHCO3

 CO2 + H2O + NaAlO2 
[image: image15.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 + NaHCO3
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(1đ)
	PTHH: 


 Mg +  AgNO3 
[image: image16.wmf]¾¾®

 Mg(NO3)2 + 2Ag

  
 Mg  +  Cu(NO3)2 
[image: image17.wmf]¾¾®

 Mg(NO3)2  + Cu


 Fe   +  AgNO3 
[image: image18.wmf]¾¾®

Fe(NO3)2 + 2Ag

  
 Fe  +  Cu(NO3)2 
[image: image19.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)2  + Cu

Chất rắn A     : Ag, Cu, Fe

Dung dịch B  : Mg(NO3)2, Fe(NO3)2
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	Cho chất rắn A vào dung dịch HCl dư. Thu được phần chất rắn là kim loại Cu, Ag và phần dung dịch FeCl2 và HCl


Fe  + 2HCl 
[image: image20.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2

Cho NaOH dư vào phần dung dịch, thu được kết tủa là Fe(OH)2

NaOH + HCl 
[image: image21.wmf]¾¾®

 NaCl  + H2O


NaOH + FeCl2 
[image: image22.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2  + NaCl

Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Cho luồng khí H2  dư đi qua chất rắn, nung nóng, thu được Fe.


4Fe(OH)2 + O2  
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2Fe2O3  + 4H2O

Fe2O3  + 3H2  
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 2Fe + 3H2O
	0,25

	
	
	Nung 2 kim loại trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm CuO và Ag. Cho chất rắn sau phản ứng vào dung dịch HCl dư thu được kim loại Ag.

2Cu  + O2 
[image: image25.wmf]o
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2CuO


CuO + 2HCl 
[image: image26.wmf]¾¾®

CuCl2  + H2O
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	Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi, cho luồng H2 dư đi qua chất rắn, nung nóng thu được Cu tinh khiết.

NaOH + HCl 
[image: image27.wmf]¾¾®

 NaCl  + H2O


CuCl2  + 2NaOH 
[image: image28.wmf]¾¾®

 2NaCl + Cu(OH)2

          Cu(OH)2 
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CuO + H2O


CuO  + H2  
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 Cu + H2O
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(1,0 đ)
	Gọi công thức tổng quát của X, Y là CxHyOz (x, y, z
[image: image31.wmf]Î
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Ta có: MX, Y = 46 
[image: image32.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image33.wmf]Û

 12x + y + 16z = 46.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image35.wmf]46(12)
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[image: image36.wmf]
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	Cho z = 1
[image: image37.wmf]Þ

12x + y = 30 ( C2H6)

Cho z = 2
[image: image38.wmf]Þ

12x + y = 14 ( CH2)

Vậy công thức phân tử của X, Y có thể là C2H6O, CH2O2.
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	Vì Y phản ứng với Na, làm đỏ quỳ tím, Y có nhóm -COOH
[image: image39.wmf]Þ

 CTPT Y: CH2O2   => CTCT của Y: H-COOH

        PTHH: 2HCOOH  + 2Na  
[image: image40.wmf]¾¾®

2HCOONa  + H2
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	X phản ứng với Na, X phải có nhóm -OH. 
[image: image41.wmf]Þ

 CTPT Y: C2H6O

=> CTCT của X : CH3-CH2-OH

       PTHH: 2CH3-CH2-OH  + 2Na  
[image: image42.wmf]¾¾®

2CH3-CH2-ONa  + H2
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(1,0 đ)
	Viết PTHH điều chế polietilen (P.E)


CH3-CH2-OH 
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CH2 = CH2  + H2O

nCH2 = CH2 
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(-CH2 = CH2-)n
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	Điều chế polivinylclorua (P.V.C)
      CH3-CH2-OH + O2 
[image: image45.wmf]mengiam
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CH3COOH + H2O

     CH3COOH + NaOH 
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 CH3COONa + H2O
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	     CH3COONa + NaOH 
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Na2CO3  + CH4

      2CH4 
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CH + 3H2
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	   CH
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CH + HCl 
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CH2=CHCl

   nCH2=CHCl 
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(1,25đ)
	
Khí X không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong là CO2
Dung dịch muối Na mà làm đỏ quì tím ( môi trường axit) phải là NaHSO4. 

(Các dung dịch muối Na khác không làm đổi màu quì tím hoặc quì tím đổi màu xanh). Các chất thỏa mãn điều kiện là:
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 Ba(HCO3)2


NaAlO2
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Các chất có công thức tương ứng như trên
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	PTHH:

                2NaOH + CO2 (Na2CO3 + H2O                     

                Na2CO3 + CO2 + H2O ( 2 NaHCO3
                2NaOH + 2Al + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2          

                NaHCO3 + NaOH( Na2CO3 + H2O
	0,25

	
	
	               NaAlO2 + CO2 dư + 2H2O (( Al(OH)3 ( + NaHCO3 

               3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O ( 2Al(OH)3 (+ 6NaCl + 3CO2
              2NaHCO3 + Ba(OH)2 dư( BaCO3( + Na2CO3+ 2H2O
	0,25

	
	
	              BaCO3 + 2NaHSO4 ( BaSO4 (+ Na2SO4 + CO2 + H2O

              Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 ( BaSO4 (+ Na2SO4 + 2CO2+2H2O

              Ba(HCO3)2 + Na2SO4 ( BaSO4 (+ 2NaHCO3
	0,25

	
	2

(0,75đ)
	PTHH: 


(-C6H10O5)n  + nH2O 
[image: image58.wmf]men
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 nC6H12O6

C6H12O6  
[image: image59.wmf]¾¾®

 2C2H5OH  + CO2
 =>      (-C6H10O5)n  
[image: image60.wmf]¾¾®

 2nC2H5OH
           162n (g)                       92n(g)

             9(kg)                         m(kg)
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Vrượu = 
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(1,5đ)
	Gọi công thức tổng quát của oxit sắt là FxOy ( x, y 
[image: image65.wmf]Î
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PTHH:  4FeCO3  + O2  
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2Fe2O3  + 4CO2             (1)

  2FxOy    + 
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Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2
     PTHH:  CO2  +  Ba(OH)2 
[image: image70.wmf]¾¾®

BaCO3                   (3)

Có thể:      2CO2  +  Ba(OH)2 
[image: image71.wmf]¾¾®

Ba(HCO3)2         (4) 
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	Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3

            Theo PT(1), (3): 
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            Theo (1): 
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            Theo PT(2): 
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	Theo bài ra: mhỗn hợp = 
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	Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3, 4

           Theo PT (3): 
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           Theo PT(1), (3): 
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	           Theo PT(2): 
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          Theo bài ra: mhỗn hợp = 
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Vậy công thức oxit sắt là Fe3O4 ( sắt từ oxit)
	0,25
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(0,5đ)
	Cho 9,28 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư.

        FeCO3  + 2HCl  
[image: image86.wmf]¾¾®

 FeCl2  + CO2  + H2O             (5)

       0,04                             0,04

        Fe3O4  + 8HCl 
[image: image87.wmf]¾¾®

FeCl2 + 2FeCl3  + 4H2O         (6)

        0,02                               0,02        0,04

Dung dịch B gồm: FeCl2 0,06 mol; FeCl3 0,04 mol; HCl dư
Cho khí Cl2 = 0,02 (mol) vào dung dịch B

          2FeCl2 + Cl2 
[image: image88.wmf]¾¾®

 2FeCl3                                                              (7)

      0,04       0,02           0,04 (mol)
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	Dung dịch D có chứa: 
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         2FeCl3 + Cu 
[image: image91.wmf]¾¾®

 CuCl2 + 2FeCl2                           (8)

        0,08       0,04 (mol)

            => mCu = 0,04.64 = 2,56 gam
	0,25

	5
	1
(1,5đ)
	Gọi công thức tổng quát của B là CxHyOz (x, y, z Є N*)
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:   
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                => x:y:z = nC: nH: nO = 0,2: 0,6: 0,1 = 2:6:1
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	                 => Công thức thực nghiệm (C2H6O)n => 6n ≤ 2.2n + 2 => n ≤ 1 => n = 1

                 => B có công thức phân tử: C2H6O

Do B là sản phẩm của phản ứng thuỷ phân nên B có CTCT: CH3CH2OH
	0,25

	
	
	Gọi công thức tổng quát của D là CaHbOc (a, b, c Є N*)
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:   
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                => a:b:c = nC: nH: nO = 0,6: 1,2: 0,6 = 1:2:1

                 => Công thức thực nghiệm (CH2O)k                  
	0,25

	
	
	Gọi công thức tổng quát của A là CmHnOp (m, n, p Є N*)

      Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:   

                
[image: image102.wmf]22

12

4,618193,6()

AHOBDHOA

mmmmmmmmgam

+=+=>=+-=+-=


                 =>
[image: image103.wmf]2

0,2()

HO

mmol

=


	0,25

	
	
	Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố: 

         mC(A) = mC(B) + mC(D)  = 0,2.12 +0,6.12 = 9,6(g)   => nC = 0,8 (mol)    

         mH(A) = mH(B) + mH(D)  - 
[image: image104.wmf]2
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HHO

m

  = 0,6 + 1,2 - 2.0,2= 1,4(g)   => nH = 1,4 (mol)

         mO(A) = 19 – mC(A) + mH(A) = 19 - 0,8.12 - 1,4= 8(g) => nO = 0,5 (mol)

· m:n:p = nC : nH : nO = 0,8 : 1,4 : 0,5 = 8 : 14 : 5

· Do A có Công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất 

· CTPT A: C8H14O5
	0,25

	
	
	· nA = 0,1 (mol); nB = 0,1 (mol)

· 
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· A có 2 nhóm chức este, khi thuỷ phân cho 1 phân tử C2H5OH

· D có 2 loại nhóm chức và có công thức thực nghiệm (CH2O)k và D là sản phẩm của phản ứng thuỷ phân => k= 3 => D có công thức phân tử C3H6O3
	0,25

	
	2
(0,5đ)
	· B có công thức cấu tạo CH3-CH2-OH

· D có công thức cấu tạo CH3-CH(OH)-COOH hoặc HO-CH2-CH2-COOH

· A có CTCT:

                        CH3-CH(OH)-COO-CH(CH3)-COOC2H5 

               hoặc HO-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-COOC2H5
	0,25

	
	
	Phương trình phản ứng
CH3-CH(OH)-COO-CH(CH3)-COOC2H5 + 2H2O  
[image: image107.wmf]H
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 2CH3-CH(OH)-COOH + C2H5OH

HO-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-COOC2H5   +  2H2O 
[image: image108.wmf]H
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 2HO-CH2-CH2-COOH + C2H5OH
	0,25


Lưu ý:


 Học sinh có các phương pháp giải khác và đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần
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